
 

 

TRƯỜNG THCS NÚI TÔ 

TỔ: TOÁN – NĂNG KHIẾU 

Họ và tên giáo viên: Chau Sum 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH 
NĂM HỌC: 2021 - 2022 

                                                                                                                                                          Năm học: 35 tuần/ 35 tiết 
                                                                                                                                                         Học kì I: 18 tuần/ 18 tiết 

                                                                                                                                                          Học kì II: 17 tuần/ 17 tiết 
                                 
 

 
 

 
Môn: MĨ THUẬT Lớp 7 

 
​ ​ Cả năm​ : 35 tuần​ Tiết: 35 
​ ​ Học kỳ I​ : 18 tuần​ Tiết: 18 
​ ​ Học kỳ II​ : 17 tuần​ Tiết: 17 
 

 
TUẦN TIẾT BÀI 

TÊN CHỦ ĐỀ 
PHÂN MÔN – TÊN BÀI DẠY 

ĐDDH Lồng ghép tấm gương đạo 
đức Hồ Chí Minh & ANQP 

 Trường có 
GV 

Tự làm 

Trang 1 



 
Chủ đề 1: Tinh hoa mỹ thuật truyền thống người Việt 

 

1 1 1 

Thường thức mỹ thuật 
Sơ lược về MT thời Trần (1226 – 1400 ) 
I. Bối cảnh lịch sử xã hội (Học sinh tự đọc, 
tự học.) 

 
 
 

Tranh mỹ thuật: 
MT thời Trần 

 

2 2 8 

Thường thức mỹ thuật Một số công trình MT 
thời Trần (1226 – 1400 ) 
I. Kiến trúc​
2. Khu lăng mộ An Sinh (Học sinh tự đọc, tự 
học.) 

 
 

Tranh: Một số 
công trình MT thời 
Trần 

 

3 3 25 
Vẽ tranh Đề tài trò chơi dân gian  

 
Tranh trò chơi giân 
gian 

 

4 4 25 
- Thực hành vẽ tranh. 

 
Tạo dáng và trang 
trí lọ hoa 

 

 
Chủ đề 2: Mỹ thuật hiện đại Việt nam 

 

5 5 14 

 Thường thức mỹ thuật MT Việt Nam từ cuối 
TK XIX đến 1954 
I. Bối cảnh lịch sử xã hội 
Học sinh tự đọc, tự học. 
 

 
 

Tranh: MT Việt 
Nam từ cuối TK 
XIX đến 1954 
 

Lồng ghép tấm gương đạo 
đức của Bác Hồ  

Phân tích để học sinh tưởng 
nhớ công ơn Bác Hồ, qua 
chân dung của Bác Hồ ở bắc 
bộ phủ qua tranh vẽ của các 
họa sĩ Việt Nam. 

Trang 2 



 
6 
 

6 21 

Thường thức mỹ thuật Một số tác giả, tác 
phẩm tiêu biểu của MT Việt Nam từ cuối TK 
XIX đến 1954 
3. Hoạ sỹ Nguyễn Đỗ Cung.​
Phần bài tập trả lời 3 câu hỏi 
Học sinh tự học có hướng dẫn 

 

 
  
Tranh: Một số tác 
giả, tác phẩm MT 
Việt Nam 
 từ cuối TK XIX 
đến 1954 
 

Lồng ghép tấm gương đạo 
đức của Bác Hồ  

Phân tích hình ảnh Bác Hồ 
vẫn mãi trong tim của mỗi 
người dân Việt Nam qua tác 
phẩm tranh vẽ bằng máu 
của học sĩ Diệp Minh Châu. 

Chủ đề 3: Tinh hoa mỹ thuật thế giới 
 

7 7 26 

Thường thức mỹ thuật Vài nét về MT Ý 
(Italia) thời Phực hưng 
I.Các giai đoạn phát triển của Mĩ thuật​
Ý thời kỳ Phục Hưng.​
 + Giai đoạn đầu: 
Học sinh tự học có hướng dẫn.​
Tự thực hiện giai đoạn 1​
Tập trung vào giai đoạn 2,3 

 
Tranh MT Ý 
( Italia) thời Phực 
hưng. 

 

8 8 30 

Thường thức mỹ thuật Một số tác giả, tác 
phẩm tiêu biểu của MT Ý thời Phực hưng. 
Phần câu hỏi và bài tập: 
Học sinh tự thực hiện câu hỏi 1 

 

Tranh một số tác 
giả, tác phẩm tiêu 
biểu của MT Ý 
thời Phực hưng 

 
 

Chủ đề 4: Cuộc sống trong mắt em 

9 9 4 
Vẽ tranh  Đề tài tranh phong cảnh. 
 

 
 
 Tranh phong cảnh. 

 

Trang 3 



10 10 4 Thực hành ve tranh ( Kiểm tra giữa kì I)   

11 11 10 Vẽ tranh Đề tài Cuộc sống quanh em.  
Tranh đề tài cuộc 
sống quanh em 

Lồng ghép tấm gương đạo 
đức của Bác Hồ, ANQP 

Vào tranh đề tài cuộc sống 
quanh em. Phân tích sự phát 
triển của đất nước hôm nay 
là nhờ có công lao to lớn 
của Bác Hồ. 

12 12 29 
Vẽ tranh Đề tài An toàn giao thông. 
 

 
 

Tranh An toàn giao 
thông.  

Chủ đề 5: Chữ trong đời sống 
 

13 13 13 Vẽ Trang Trí:  Chữ trang trí 
 
 

 
Chữ trang trí 

 

14 14 28 Vẽ Trang Trí: Trang trí đầu báo tường  
Trang trí đầu báo 
tường 

 

15 15  

Kiểm tra cuối kì I 
Vẽ tranh đề tài tự chọn  (T1) 

I.Tìm và chọn nội dung đề tài.​
II. Hướng dẫn cách vẽ 
- Học sinh tự học có hướng dẫn​
nội dung lý thuyết phần I, II 

 
 

 
 
 

16 16  
Kiểm tra cuối kì I 

Vẽ tranh đề tài tự chọn (T2) 
   

Trang 4 



17 17 17 Vẽ Trang Trí: Trang trí bài lịch treo tường  
Trang trí bài lịch 
treo tường. 

 

18 18  Ôn Tập    

 
HỌC KÌ II 

Chủ đề 6: Tạo họa tiết, tạo dáng và trang trí đồ vật 
 

19 19 3 Vẽ trang trí  Tạo họa tiết trang trí  
- Tranh tạo họa tiết 
trang trí  

20 20 22 Vẽ trang trí  Trang trí đĩa tròn 
 
 

- Trang trí đĩa tròn  

 
Nghỉ tết Nguyên Đán Nhâm Dần từ ngày 24/01 -> 06/02/2022. 

 

21 21 9 Trang trí đồ vật dạng HCN  
- Tranh Trang trí 
đồ vật dạng HCN 

 

22 22 5 Vẽ trang trí  Tạo dáng và trang trí lọ hoa  
- Tranh Tạo dáng 
và trang trí lọ hoa 

 

 
Chủ đề 7: Những ngày hè sôi động 

 

23 23 18 Vẽ theo mẫu : Kí họa  Tranh kí họa  

24 24 19 Kí họa ngoài trời  Tranh kí họa  

25 25 31 
Vẽ tranh Đề tài Hoạt động trong ngày nghỉ 
hè   

- Giáo dục học sinh, chống 
bạo lực học đường, xa rời 

Trang 5 



 Tranh hoạt động 
trong ngày nghỉ hè 
 
 

TNXH. Thể hiện lòng biết ơn 
với các anh hùng cách 
mạng. Trách nhiệm của thế 
hệ các em trong việc bảo vệ 
chủ quyền đất nước. 

26 26 31 
Thực hành vẽ tranh. 
(Kiểm tra giữa kì II)   

Chủ đề 8: Đồ vật trong gia đình 

27 27 2 

Vẽ Theo mẫu Cốc và quả 
I.Quan sát, nhận xét​
II. Hướng dẫn  Học sinh tự học có hướng dẫn​
nội dung lý thuyết phần I, II cách vẽ 
 

 Mẫu : Cốc và quả  

28 28 6,7 

Vẽ Theo mẫu Lọ hoa và quả  (không có hoa) 
I.Quan sát, nhận xét​
II. Hướng dẫn  Học sinh tự học có hướng dẫn​
nội dung lý thuyết phần I, II cách vẽ 
 

 
Mẫu: Lọ hoa và 
quả.  

29 29 11 

Vẽ Theo mẫu Lọ, hoa và quả  (có hoa) vẽ chì 
I.Quan sát, nhận xét​
II. Hướng dẫn  Học sinh tự học có hướng dẫn​
nội dung lý thuyết phần I, II cách vẽ 
 

 
 
 

Mẫu: Lọ hoa và 
quả.  

 
30 

 
30 12 

Vẽ Theo mẫu Lọ, hoa và quả (có hoa) vẽ 
màu 
I.Quan sát, nhận xét​
II. Hướng dẫn  Học sinh tự học có hướng dẫn​
nội dung lý thuyết phần I, II cách vẽ 

 
 
 

Mẫu: Lọ hoa và 
quả  

Trang 6 



 

 
31 

 
31 23 

Vẽ Theo mẫu Ấm tích và cái bát ( vẽ hình). 
I.Quan sát, nhận xét​
II. Hướng dẫn  Học sinh tự học có hướng dẫn​
nội dung lý thuyết phần I, II cách vẽ 
 

 
 

Mẫu : Ấm tích và 
cái bát  

 
32 

 
32  

Kiểm tra cuối kì II 
Vẽ tranh đề tài tự do (t1) 

 
 
 

 
Lồng ghép tấm gương đạo 

đức Hồ Chí Minh 
Gợi ý cho học sinh vẽ tranh 

về Lễ hội, cảnh đẹp quê 
hương, về Bác Hồ, Bác Hồ 

với thiếu nhi, Bộ Đội.. 
33 33  

Kiểm tra cuối kì II 
Vẽ tranh đề tài tự do (t2) 

  

34 34 24 

Vẽ Theo mẫu Ấm tích và cái bát (vẽ đậm 
nhạt) I.Quan sát, nhận xét​
II. Hướng dẫn  Học sinh tự học có hướng dẫn​
nội dung lý thuyết phần I, II cách vẽ 
 
 

 
Mẫu : Ấm tích và 
cái bát 

 
 

35 35  Trưng bày kết quả học tập    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trang 7 



 

Trang 8 


